	BỘ NÔNG NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


       Số:             /QĐ-BNN-TC
              Hà Nội, ngày        tháng       năm        

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
(Chi tiết theo các phụ biểu đính kèm)
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản cố định thực hiện ghi số kế toán, hạch toán theo dõi và quản lý tài sản theo đúng quy định tại Quyết định này, đồng thời có trách nhiệm thường xuyên cập nhật và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản quy định tại Quyết định này.

2. Giao Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);


- Lưu VT, TC.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn




Phụ lục I
QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG
VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CHƯA ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT LÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TC ngày        tháng       năm          của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  

	STT
	DANH MỤC
	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Năm)
	TỶ LỆ HAO MÒN (%/năm)

	Loại 5
	Máy móc, thiết bị
	 
	 

	1
	Máy móc thiết bị văn phòng phổ biến
	 
	 

	 
	Máy vi tính để bàn
	5
	20

	 
	Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương)
	5
	20

	 
	Máy in
	5
	20

	 
	Máy điều hòa không khí
	8
	12,5

	 
	Máy scan
	5
	20

	 
	Máy fax
	5
	20

	 
	Tủ đựng tài liệu
	5
	20

	 
	Quạt
	5
	20

	 
	Máy sưởi
	5
	20

	 
	Máy hủy tài liệu
	5
	20

	 
	Bộ bàn ghế làm việc trang bị cho các chức danh
	8
	12,5

	 
	Bộ bàn ghế họp
	8
	12,5

	 
	Bộ bàn ghế tiếp khách
	8
	12,5

	 
	Máy móc, thiết bị văn phòng khác
	5
	20

	2
	Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	 
	 

	 
	Tivi, đầu video, đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số, thiết bị truyền dẫn
	5
	20

	 
	Tủ lạnh, tủ đá
	5
	20

	 
	Máy lọc nước
	5
	20

	 
	Máy bơm nước, máy khoan
	5
	20

	 
	Máy giặt
	5
	20

	 
	Âm ly
	5
	20

	 
	Máy quay phim
	5
	20

	 
	Ổn áp
	5
	20

	 
	Máy định vị
	5
	20

	 
	Máy chiếu
	5
	20

	 
	Máy ảnh
	5
	20

	 
	Thiết bị ánh sáng
	5
	20

	 
	Thiết bị âm thanh
	5
	20

	 
	Bảng hiệu điện tử
	5
	20

	 
	Tủ, kệ dựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	8
	12,5

	 
	Máy đếm tiền
	5
	20

	 
	Máy đọc mã vạch
	5
	20

	 
	Két sắt
	8
	12,5

	Loại 6
	Cây lâu năm
	 
	 

	 
	Các loại súc vật
	8
	12,5

	 
	Cây lâu năm
	8
	12,5

	 
	Cây cảnh
	8
	12,5


 

 

 

 

Phụ lục II
QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TC ngày        tháng       năm          của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
	STT
	DANH MỤC

	Loại 1
	Trang thiết bị quân dụng lĩnh vực lâm nghiệp

	 
	Thiết bị quân dụng bảo vệ rừng

	 
	Vũ khí quân dụng bảo vệ rừng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Phụ lục III
QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG
VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TC ngày        tháng       năm          của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
   
	STT
	DANH MỤC
	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Năm)
	TỶ LỆ HAO MÒN (%/năm)

	Loại 1
	Quyền tác giả
	 
	 

	 
	- Tác phẩm văn học, sách khoa học, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách chuyên khảo
	25
	4

	 
	- Tác phẩm sân khấu, điện ảnh, phim, ảnh
	25
	4

	 
	- Đề tài nghiên cứu khoa học
	25
	4

	 
	- Quyền tác giả khác
	25
	4

	Loại 2
	Quyền sở hữu công nghiệp
	 
	 

	 
	- Bằng phát minh, sáng chế
	25
	4

	 
	- Bản quyền phần mềm máy tính
	25
	4

	 
	- Khác
	25
	4

	Loại 3
	Quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi
	 
	 

	 
	- Quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi
	25
	4

	 
	- Công nhận giống sản xuất (bản quyền tác giả)
	25
	4

	Loại 4
	Phần mềm
	 
	 

	1
	Phần mềm hệ thống
	
	

	1.1
	Hệ điều hành: Hệ điều hành máy chủ, máy trạm, máy tính cá nhân, thiết bị di động cầm tay và thiết bị số khác
	5
	20

	1.2
	Phần mềm tiện ích: phần mềm quản trị mạng; phần mềm an ninh, mã hóa trên mạng; phần mềm máy chủ dịch vụ; phần mềm trung gian; phần mềm mạng khác
	5
	20

	1.3
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ, máy trạm, máy tính cá nhân
	5
	20

	1.4
	Phần mềm hệ thống khác
	5
	20

	2
	Phần mềm ứng dụng
	
	

	2.1
	 - Phần mềm văn phòng: phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm chống virus, phần mềm bảo mật máy tính 
	5
	20

	2.2
	 - Phần mềm kế toán
	5
	20

	2.3
	 - Phần mềm ứng dụng khác:
	 
	 

	2.3.1
	 + Phần mềm thương mại
	5
	20

	2.3.2
	 + Phần mềm quản lý nội bộ
	4
	25

	3
	Phần mềm khác
	
	

	
	 - Phần mềm có nguyên giá dưới 100 triệu
	5
	20

	
	 - Phần mềm có nguyên giá từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng
	8
	12.5

	
	 - Phần mềm có nguyên giá từ trên 1 tỷ đồng
	10
	10
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DỰ THẢO









